
STT Tên Đồ án quy hoạch chi tiết Địa điểm

Quy mô 

lập quy 

hoạch (ha)

 Tổng kinh phí tổ 

chức lập quy hoạch 

theo nhiệm vụ quy 

hoạch được duyệt 

(triệu đồng) 

 Kinh phí đã 

giải ngân 

(triệu đồng) 

 QĐ phê 

duyệt nhiệm 

vụ quy hoạch 

Cắm mốc ranh giới 

quy hoạch

Điều chỉnh 

quy hoạch

Gia hạn 

thời gian 

hoàn thành

Cơ quan 

phê duyệt
Ghi chú

I CÁC ĐỒ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT        134,80                        9.440,45         5.807,48                    -                                    -                    -                    -                    -                                 -   

1  Điểm dân cư tổ dân phố Vàng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên thị trấn Bích Động 7,26                                   690,843 

653,625        

 1681/QĐ-

UBND ngày 

10/11/2021 

của UBND 

huyện 

Đã cắm mốc Không Không
UBND 

huyện

2  Điểm dân cư tổ dân phố Đông, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên thị trấn Bích Động 9,87                                   739,357 

748,469        

 1694/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2021 

của UBND 

huyện 

Đã cắm mốc Không Không
UBND 

huyện

3  Điểm dân cư tổ dân phố Đồn Lương, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên thị trấn Bích Động 3,56                                   536,278 

482,871        

 1577/QĐ-

UBND ngày 

02/11/2021 

của UBND 

huyện 

Đã cắm mốc Không Không
UBND 

huyện

4  Khu công viên đường Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên thị trấn Bích Động 6,92           

                        686,103 300,000        

 1368/QĐ-

UBND ngày 

20/10/2021 

của UBND 

huyện 

Đã cắm mốc
Điều chỉnh 

cục bộ
Không

UBND 

huyện

5  Khu dân cư Sen Hồ, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên thị trấn Nếnh 7,16           

                        654,188 200,000        

 1695/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2021 

của UBND 

huyện 

Đã cắm mốc Không Không
UBND 

huyện

6  Điểm dân cư số 1 thôn Tân Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên xã Trung Sơn 4,09                                   554,829 

200,000        

 1581/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2021 

của UBND 

huyện 

Đã cắm mốc Không Không
UBND 

huyện

7  Điểm dân cư thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên xã Trung Sơn 3,91                                   542,878 

-                

 1582/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2021 

của UBND 

huyện 

Đã cắm mốc Không Không
UBND 

huyện

8  Khu dân cư mới thôn Rãnh, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên xã Tự Lạn 9,79                                   779,012 

-                

 2185/QĐ-

UBND ngày 

09/12/2021 

của UBND 

huyện 

Đã cắm mốc Không Không
UBND 

huyện

9  Điểm dân cư thôn Đông Long, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên xã Quảng Minh 4,14                                   574,286 

209,096        

 1583/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2021 

của UBND 

huyện 

Đã cắm mốc Không Không
UBND 

huyện

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH LẬP BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Biểu số 01



STT Tên Đồ án quy hoạch chi tiết Địa điểm

Quy mô 

lập quy 

hoạch (ha)

 Tổng kinh phí tổ 

chức lập quy hoạch 

theo nhiệm vụ quy 

hoạch được duyệt 

(triệu đồng) 

 Kinh phí đã 

giải ngân 

(triệu đồng) 

 QĐ phê 

duyệt nhiệm 

vụ quy hoạch 

Cắm mốc ranh giới 

quy hoạch

Điều chỉnh 

quy hoạch

Gia hạn 

thời gian 

hoàn thành

Cơ quan 

phê duyệt
Ghi chú

10  Khu dân cư mới thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên xã Quang Châu 8,73                                   724,741 

300,000        

 1594/QĐ-

UBND ngày 

07/11/2021 

của UBND 

huyện 

Đã cắm mốc Không Không
UBND 

huyện

11 Khu dân cư mới xã Thượng Lan, huyện Việt Yên xã Thượng Lan 34,37                              1.475,625 

1.350,047     

 263/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2021 

của UBND 

tỉnh 

Đã cắm mốc Không Không UBND tỉnh

12 Khu dân cư tại xã Việt Tiến (Khu 5,7,9 xã Việt Tiến) xã Việt Tiến 35,00                              1.482,308 

1.363,371     

 432/QĐ-

UBND ngày 

27/4/2021 

của UBND 

tỉnh 

Đã cắm mốc Không Có UBND tỉnh

II CÁC ĐỒ ÁN ĐANG THỰC HIỆN, CHƯA PHÊ DUYỆT     3.726,70                      12.361,59         3.768,15                    -                                    -                    -                    -                    -                                 -   

1 Khu dân cư cạnh đường vành đai 4, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên xã Tiên Sơn 7,50           

                        702,861 -                

 1643/QĐ-

UBND ngày 

04/9/2022 

của UBND 

huyện 

UBND 

huyện

Đã phê duyệt nhiệm 

vụ, đang lập quy 

hoạch

2 Công viên số 1 thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên thị trấn Nếnh 7,50           
                        767,530 -                

UBND 

huyện

Đang trình phê 

duyệt nhiệm vụ

3 Lập quy hoạch phân khu số 1 thị trấn Bích Động 1.205,70    

                     4.105,435 1.340,678     

 498/QĐ-

UBND ngày 

12/6/2020 

của UBND 

tỉnh 

UBND tỉnh

Đã phê duyệt nhiệm 

vụ, đang lập quy 

hoạch

4 Lập quy hoạch phân khu số 3 thị trấn Nếnh 1.325,00    

                     3.726,742 1.350,169     

 496/QĐ-

UBND ngày 

12/6/2020 

của UBND 

tỉnh 

UBND tỉnh

Đã phê duyệt nhiệm 

vụ, đang lập quy 

hoạch

5 Lập quy hoạch phân khu số 5
xã Ninh Sơn, 

Quảng Minh
1.181,00    

                     3.059,022 1.077,307     

 497/QĐ-

UBND ngày 

12/6/2020 

của UBND 

tỉnh 

UBND tỉnh

Đã phê duyệt nhiệm 

vụ, đang lập quy 

hoạch

III CÁC ĐỒ ÁN CHƯA THỰC HIỆN 15,00         1.400,00                      -                -                -                              -               -               -               -                           

1 Khu dân cư mới Việt Tiến, Hương Mai, huyện Việt Yên
xã Việt Tiến, xã 

Hương Mai
5,00           500,00                         

-                

UBND 

huyện

Chờ điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch chung 

đô thị huyện

2 Khu dân cư vành đai 4 xã Hương Mai (khu 1), huyện Việt Yên xã Hương Mai 5,00           500,00                         

-                

UBND 

huyện

Chờ điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch chung 

đô thị huyện

3 Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai xã Vân Hà, huyện Việt Yên xã Vân Hà 5,00           400,00                         

-                

UBND 

huyện

Nằm trong vùng 

thoát lũ, đang là đất 

nông nghiệp, đang 

chờ điều chỉnh cục 

bộ QHC

Tổng 

cộng 

(I+II+I

II)

3.876,50    23.202,04                    9.575,63       -                -                              -               -               -               -                           



 Tổng kinh phí 

đã giải ngân 

 Trong đó: 

Chi khác đã 

tiếp nhận và 

giải ngân 

I CÁC ĐỒ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT            712,30                27.738,18           23.066,73          1.950,85                                           -                           -                    -                    -                    -                                              -   

1 Khu đô thị số 1, tổ dân phố Đồn Lương, thị trấn Bích Động thị trấn Bích Động 32,1 1.686,305 1.488,449         250,449          
 1429/QĐ-UBND ngày 

14/12/2021 của UBND tỉnh 
Đã cắm mốc Không Không UBND tỉnh

2 Khu đô thị số 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên thị trấn Nếnh 38,8 1.579,174           1.310,000 
 845/QĐ-UBND ngày 

17/8/2021 của UBND tỉnh 
Đã cắm mốc Không Không UBND tỉnh

3
Cảng cạn, thương mại dịch vụ Logistics hỗn hợp, đô thị cảng Sen Hồ, huyện 

Việt Yên

thị trấn Nếnh, xã Hồng 

Thái, xã Quảng Minh
50 1.940,057 1.542,444                   294,936 

 280/QĐ-UBND ngày 

22/3/2022 của UBND tỉnh 
Đã cắm mốc Không Không UBND tỉnh

4 Khu đô thị thôn Hà, xã Việt Tiến, huyện Việt yên xã Việt Tiến 30,3 1.339,598           1.083,261           223,065 
 1026/QĐ-UBND ngày 

01/10/2021 của UBND tỉnh 
Đã cắm mốc Không Có UBND tỉnh

5
Khu đô thị du lịch văn hóa và dịch vụ thương mại tại xã Ninh Sơn, Trung 

Sơn và Tiên Sơn, huyện Việt Yên

xã Ninh Sơn, Trung 

Sơn, Tiên Sơn
150 3.005,679           2.705,148           552,183 

 09/QĐ-UBND ngày 

06/01/2022 của UBND tỉnh 
Đã cắm mốc Không Không UBND tỉnh

6 Khu đô thị tại xã Quảng Minh và xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên
xã Quảng Minh, Ninh 

Sơn
78 2.312,893           1.961,040 

 957/QĐ-UBND ngày 

10/9/2021 của UBND tỉnh 
Đã cắm mốc Không Không UBND tỉnh

7 Khu đô thị và nhà ở xã hội xã Hồng Thái, huyện Việt Yên xã Hồng Thái 33,6 1.150,930              965,139 
 1037/QĐ-UBND ngày 

04/10/2021 của UBND tỉnh 
Đã cắm mốc Không Không UBND tỉnh

8 Khu dân cư tại xã Việt Tiến, huyện Việt Yên xã Việt Tiến 9,96 951,908              763,640           222,104 
 1068/QĐ-UBND ngày 

15/9/2021 của UBND huyện 
Đã cắm mốc Không Có

UBND 

huyện

9 Khu dân cư tổ dân phố Tăng Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên thị trấn Bích Động 14,9 925,399              738,000 

 1194/QĐ-UBND ngày 

01/10/2021 của UBND 

huyện 

Đã cắm mốc Không Có UBND tỉnh

10  Khu đô thị số 1 xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên xã Tăng Tiến 26 1.338,830           1.093,461           184,038 
 162/QĐ-UBND ngày 

15/01/2022 của UBND tỉnh 
Đã cắm mốc Không Có UBND tỉnh

11  Khu đô thị tại xã Tự Lạn, huyện Việt Yên xã Tự Lạn 52 1.780,893           1.473,851           111,970 
 257/QĐ-UBND ngày 

23/3/2021 của UBND tỉnh 
Đã cắm mốc Không Có UBND tỉnh

12  Khu dân cư mới xã Trung Sơn, huyện Việt Yên xã Trung Sơn 7,94 798,571              623,113 

 1685/QĐ-UBND ngày 

11/11/2021 của UBND 

huyện 

Đã cắm mốc Không Không
UBND 

huyện

13  Khu đô thị dịch vụ Ninh Sơn, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên xã Ninh Sơn 42 1.701,563           1.507,467 
 1313/QĐ-UBND ngày 

25/11/2021 của UBND tỉnh 
Đã cắm mốc Không Không UBND tỉnh

14  Khu Logistics Ninh Sơn, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên xã Ninh Sơn 79,5 2.409,233           2.174,656 
 199/QĐ-UBND ngày 

26/02/2022 của UBND tỉnh 
Đã cắm mốc Không Không UBND tỉnh

15
Cơ sở đào tạo lái xe kết hợp trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại xã 

Tiên Sơn, huyện Việt Yên
xã Tiên Sơn 4,97 561,409 561,409            112,104          Đã cắm mốc Không Không

UBND 

huyện

16 Khu dân cư thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên xã Nghĩa Trung 13,57 963,936 707,220            
 90/QĐ-UBND ngày 

21/01/2022 của UBND tỉnh 
Đã cắm mốc Không Không UBND tỉnh

17 Khu dân cư số 1 xã Quảng Minh - Ninh Sơn, huyện Việt Yên
xã Quảng Minh, xã 

Ninh Sơn
9,86 947,888 605,973            

 2251/QĐ-UBND ngày 

21/12/2021 của UBND 

huyện 

Đã cắm mốc Không Không
UBND 

huyện

18 Khu dân cư mới xã Minh Đức, huyện Việt Yên xã Minh Đức 9,2 810,718 568,865            

 58/QĐ-UBND ngày 

18/01/2022 của UBND 

huyện 

Đã cắm mốc Không Không
UBND 

huyện

19 Khu đô thị số 2, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên xã Việt Tiến 29,6 1.533,200 1.193,595         
 248/QĐ-UBND ngày 

11/03/2021 của UBND tỉnh 
Đã cắm mốc Không Không UBND tỉnh

II CÁC ĐỒ ÁN ĐANG THỰC HIỆN, CHƯA PHÊ DUYỆT         1.165,85                31.145,40           18.125,66             598,28                                           -                           -                    -                    -                    -                                              -   

1  Khu đô thị - dịch vụ Tiên Sơn - Ninh Sơn, huyện Việt Yên 
xã Tiên Sơn, xã Ninh 

Sơn
86,4 2.379,470           1.665,629 

 273/QĐ-UBND ngày 

18/03/2021 của UBND tỉnh 
Không UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

dang chờ phê duyệt 

2 Khu đô thị số 1 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên xã Việt Tiến 37,3 1.480,566           1.036,396 
 1115/QĐ-UBND ngày 

18/10/2021 của UBND tỉnh 
Không UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

dang chờ phê duyệt 

3  Tổ hợp dân cư và thương mại dịch vụ thôn Đầu - Cầu, xã Tự Lạn xã Tự Lạn 16 1.194,853              836,397           177,384 
 381/QĐ-UBND ngày 

21/4/2022 của UBND tỉnh 
Không UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

dang chờ phê duyệt 

4  Khu đô thị số 3, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên xã Tự Lạn 40 1.805,949           1.264,164 
 1220/QĐ-UBND ngày 

09/11/2021 của UBND tỉnh 
Không UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

dang chờ phê duyệt 

5 Khu dân cư thôn Lương Viên, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên xã Tiên Sơn 19,7 927,757              649,430             59,528 
 1075/QĐ-UBND ngày 

16/9/2021 của UBND huyện 
Có UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

dang chờ phê duyệt 

6  Khu đô thị số 3 thị trấn Nếnh và xã Quảng Minh 
thị trấn Nếnh, xã 

Quảng Minh
26,44 1.534,334           1.074,034 

 568/QĐ-UBND ngày 

09/6/2022 của UBND tỉnh 
Không UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

dang thực hiện lập đồ án 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH LẬP BẰNG VỐN TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP NĂM 2022

Biểu số 02

 Kinh phí đã giải ngân  (triệu 

STT Tên đồ án quy hoạch chi tiết Địa điểm

Quy mô lập 

quy hoạch 

(ha)

Tổng kinh phí tổ 

chức lập quy 

hoạch theo nhiệm 

vụ quy hoạch 

được duyệt

Cắm mốc giới 

quy hoạch

Điều chỉnh 

quy hoạch

Gia hạn 

thời gian 

hoàn thành

Ghi chú
QĐ phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch

Cơ quan 

phê duyệt



 Kinh phí đã giải ngân  (triệu 

STT Tên đồ án quy hoạch chi tiết Địa điểm

Quy mô lập 

quy hoạch 

(ha)

Tổng kinh phí tổ 

chức lập quy 

hoạch theo nhiệm 

vụ quy hoạch 

được duyệt

Cắm mốc giới 

quy hoạch

Điều chỉnh 

quy hoạch

Gia hạn 

thời gian 

hoàn thành

Ghi chú
QĐ phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch

Cơ quan 

phê duyệt
7  Khu đô thị số 4 thị trấn Nếnh và xã Quảng Minh 

thị trấn Nếnh, xã 

Quảng Minh
37,41 1.651,993           1.156,395 

 556/QĐ-UBND ngày 

08/6/2022 của UBND tỉnh 
Không UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

dang thực hiện lập đồ án 

8 Khu đô thị mới Minh Sơn, huyện Việt Yên
thị trấn Nếnh, xã Ninh 

Sơn, xã Quảng Minh
82,7 2.174,061           1.750,000 

 1177/QĐ-UBND ngày 

01/11/2021 của UBND tỉnh 
Không UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

dang thực hiện lập đồ án 

9  Khu đô thị số 2 xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên xã Tăng Tiến 47 1.775,836           1.243,085 
 288/QĐ-UBND ngày 

30/3/2021 của UBND tỉnh 
Có UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

dang thực hiện lập đồ án 

10  Khu đô thị công viên Hồ Dục Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên thị trấn Bích Động 60 1.900,180              761,500 
 489/QĐ-UBND ngày 

12/5/2021 của UBND tỉnh 
Có UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

đang chờ điều chỉnh cục bộ 

QHC 

11  Khu đô thị dịch vụ và thương mại, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên thị trấn Bích Động 60 2.015,191           1.007,596 
 378/QĐ-UBND ngày 

20/4/2022 của UBND tỉnh 
Không UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

đang chờ điều chỉnh cục bộ 

QHC 

17
 Khu dân cư thương mại, dịch vụ tại thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện 

Việt Yên 
xã Tiên Sơn 5,86 554,049              277,025 

 1299/QĐ-UBND ngày 

04/7/2022 của UBND huyện 
Không

UBND 

huyện

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

đang chờ điều chỉnh cục bộ 

QHC 

18
 Khu đô thị và không gian văn hóa quan họ làng Khả Lý Thượng, xã Quảng 

Minh, huyện Việt Yên 
xã Quảng Minh 22 1.347,210              673,605           223,065 

 1347/QĐ-UBND ngày 

02/12/2021 của UBND tỉnh 
Không UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

đang chờ điều chỉnh cục bộ 

QHC 

20  Khu dân cư mới phía Nam xã Nghĩa Trung, huyện Việt yên xã Nghĩa Trung 44 1.840,407              920,204 
 489/QĐ-UBND ngày 

24/5/2022 của UBND tỉnh 
Không UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

đang chờ điều chỉnh cục bộ 

QHC 

21  Khu đô thị số 1 xã Trung Sơn - Ninh Sơn, huyện Việt Yên 
xã Trung Sơn, xã Ninh 

Sơn
33 1.650,842              825,421 

 241/QĐ-UBND ngày 

10/3/2022 của UBND tỉnh 
Có UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

đang chờ điều chỉnh cục bộ 

QHC 

12  Khu đô thị số 2, thị trấn Nếnh thị trấn Nếnh 30 1.645,445              822,723           138,301 
 1268/QĐ-UBND ngày 

18/11/2021 của UBND tỉnh 
Có UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

đang tạm dừng do không phù 

hợp quy hoạch tỉnh 

13
Tổ hợp khách sạn, văn phòng dịch vụ và trung tâm thương mại thị trấn Nếnh, 

huyện Việt Yên
thị trấn Nếnh 19,5 Không UBND tỉnh

 Chưa phê duyệt nhiệm vụ, 

đang tạm dừng do không phù 

hợp quy hoạch tỉnh 

14 Khu đô thị mới Quảng Minh, huyện Việt Yên
thị trấn Nếnh, xã Ninh 

Sơn, xã Quảng Minh
49,9 1.725,355              862,678 

 985/QĐ-UBND ngày 

22/9/2021 của UBND tỉnh 
Không UBND tỉnh

 Chưa phê duyệt nhiệm vụ, 

đang tạm dừng do không phù 

hợp quy hoạch tỉnh 

15 Khu dân cư tại xã Hương Mai, huyện Việt Yên xã Hương Mai 32,97 1.466,502              550,000 
 906/QĐ-UBND ngày 

26/8/2021 của UBND tỉnh 
Có UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

đang tạm dừng do không phù 

hợp quy hoạch tỉnh 

16  Khu dân cư tại xã Vân Hà, huyện Việt Yên xã Vân Hà 33,9 1.542,822              483,090 
 258/QĐ-UBND ngày 

14/3/2022 của UBND tỉnh 
Không UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

đang tạm dừng do nằm trong 

vùng thoát lũ 

19  Không gian văn hóa tại làng Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên xã Vân Hà 3,77 532,578              266,289 
 1323/QĐ-UBND ngày 

19/11/2021 của UBND tỉnh 
Không UBND tỉnh

 Đã phê duyệt nhiệm vụ, 

đang tạm dừng do nằm trong 

vùng thoát lũ 

22
 Khu đô thị du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng tại xã Vân Hà và xã Tiên Sơn, 

huyện Việt Yên 

xã Tiên Sơn, xã Vân 

Hà
378 Không UBND tỉnh

 Chưa phê duyệt nhiệm vụ, 

đang tạm dừng do nằm trong 

vùng thoát lũ 

 Tổng 

cộng 

(I+II) 

1.878,15       58.883,58              41.192,39         2.549,13         -                                       -                     -              -              -              -                                        
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